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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1.  Theo quy định của pháp luật, ngân sách nhà nước do cơ quan nào sau đây quyết định dự toán? 
 A. Chính phủ.  B. Quốc hội.  C. Kiểm toán nhà nước.  D. Ủy ban nhân dân. 
Câu 2.  Loại thuế được áp dụng nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng 
hóa, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước là 
 A. thuế thu nhập cá nhân.  B. thuế giá trị gia tăng.  C. thuế nhập khẩu.  D. thuế tiêu thụ đặc biệt. 
Câu 3.  Nội dung nào dưới đây là cơ chế chủ yếu hình thành giá cả thị trường? 
 A. Quy luật cung cầu.  B. Quy luật cạnh tranh.  C. Chính sách thuế.  D. Chi phí sản xuất. 
Câu 4.  Trong bối cảnh phải cạnh tranh quyết liệt, ngành Dệt may Việt Vam đã nỗ lực cải tiến kĩ thuật, đầu tư 
hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao trình độ người lao động và năng lực tổ chức, quản lí, tạo ra nhiều sản 
phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lí. Thông qua việc làm trên của ngành Dệt may Việt Nam 
cho thấy cơ chế thị trường có ưu điểm nào sau đây? 
 A. Thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người. 
 B. Phân bổ lại nguồn lực đáp ứng tốt hơn lợi ích của các chủ thể kinh tế. 
 C. Kích thích sự năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế. 
 D. Ngăn chặn nguy cơ phá sản của chủ thể sản xuất. 
Câu 5.  Việc quy định quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là tôn trọng sự khác biệt của công dân 
để không ai bị 
 A. phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
 B. phân biệt đối xử trong mọi trường hợp khác nhau của đời sống. 
 C. phân biệt đối xử trong  lĩnh vực văn hóa, xã hội. 
 D. phân biệt vì lí do dân tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần địa vị xã hội. 
Câu 6.  Sau khi xem bản tin về việc Việt Nam nằm trong nhóm các nước đứng đầu thế giới về tỉ lệ đại biểu 
Quốc hội là nữ, C (nữ, học sinh lớp 11) rất tâm đắc với thông tin này. Bạn đã chia sẻ với bố việc phụ nữ đã 
vươn lên nắm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội. Bạn C mong rằng sau này mình cũng sẽ trở thành một 
phụ nữ tiêu biểu như vậy hoặc sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Trong thông tin trên, bạn C mong 
muốn được thực hiện quyền bình đẳng giới về những lĩnh vực nào sau đây? 
 A. Văn hóa và xã hội.  B. Lao động và kinh doanh. 
 C. Chính trị và gia đình.  D. Chính trị và kinh tế. 
Câu 7.  Vì tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên anh M thôi sinh hoạt tôn giáo A. Tuy nhiên, anh M 
lại có hành vi làm, phát tán các tài liệu có nội dung xấu làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa những người theo 
tôn giáo A và những người không theo tôn giáo. Điều này làm mất an ninh trật tự tại địa phương, đi ngược lại 
với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hành vi của anh M đã vi phạm nội dung nào sau đây 
trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? 
 A. Nghĩa vụ tham gia hoạt động tín ngưỡng.  B. Tín đồ tôn giáo cần phải tuân theo. 
 C. Những điều chức sắc tôn giáo được làm.  D. Những nội dung không được phép làm. 
Câu 8.  Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là 
 A. quyền hiến định.  B. quyền lập hiến.  C. quyền lập pháp.  D. quyền tư pháp. 
Câu 9.  Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh 
vực kinh tế? 
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 A. Quy định tỷ lệ nam nữ khi tuyển dụng.  B. Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. 
 C. Ưu đãi thuế với doanh nghiệp nhiều lao động nữ.  D. Quy định điều kiện an toàn đối với lao động nữ . 
Câu 10.  Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không có quyền nào sau đây? 
 A. Khiếu nại lần hai.  B. Tự mình khiếu nại. 
 C. Khiếu nại lần ba.  D. Uỷ quyền cho luật sư khiếu nại. 
Câu 11.  Khi giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện K đã đền bù cho 
gia đình bà M theo quy định. Tuy nhiên, chồng bà M là ông H cho rằng mức bồi thường thấp hơn mặt bằng 
chung của cả nước. Đồng thời, ông có nghe được thông tin về các sai phạm của cán bộ làm công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp này, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông H và bà M 
phải làm gì cho đúng quy định của pháp luật? 
 A. Khiếu nại quyết định đền bù của UBND huyện.  B. Tố cáo hành vi sai phạm của UBND huyện. 
 C. Tố cáo, phản ánh sự việc lên cơ quan báo chí.  D. Khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh. 
Câu 12.  Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, phải xuất trình loại 
giấy tờ nào dưới đây khi tiến hành bầu cử? 
 A. thẻ cử tri.  B. căn cước công dân.  C. thẻ thành viên.  D. giấy tờ tùy thân. 
Câu 13.  Theo quy định của pháp luật thì quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo hình thức nào sau 
đây? 
 A. Tham gia ứng cử.  B. Phát thẻ cử tri. 
 C. Giới thiệu bầu cử.  D. Giới thiệu người ứng cử. 
Câu 14.  Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền của công dân trong bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe? 
 A. Được thông tin về giá dịch vụ khám khám bệnh,chữa bệnh. 
 B. Nhà nước thực hiện các chính sách bảo đảm quyền bình đẳng trong khám bệnh. 
 C. Các nhóm yếu thế có cơ hội tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế. 
 D. Được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu.. 
Câu 15.  Người được hưởng các quyền ưu đãi đặc biệt mà chính công dân của nước sở tại cũng không được 
hưởng là chế độ pháp lí dành cho đối tượng nào sau đây? 
 A. Người nước ngoài cư trú và sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia. 
 B. Doanh nhân cư trú và sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia. 
 C. Nhân viên ngoại giao và doanh nhân của nước ngoài. 
 D. Lãnh sự và nhân viên ngoại giao được cử đi công tác tại nước sở tại. 
Câu 16.  Cư trú chính trị áp dụng cho đối tượng nào sau đây? 
 A. Những người nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 
 B. Lãnh sự và nhân viên ngoại giao được cử đi công tác. 
 C. Những người nước ngoài đang bị truy nã vì lí do tôn giáo. 
 D. Những người nước ngoài đang bị truy nã vì phạm tội buôn ma túy. 
Câu 17.  Bà H là chủ hộ kinh doanh, đăng kí và mở cửa hàng kinh doanh nước giải khát, bia. Khi mở cửa 
hàng, bà H lại bán thêm rượu và thuốc lá nhưng không đăng kí bổ sung mặt hàng kinh doanh với cơ quan chức 
năng. Khi kê khai thuế, bà H không kê khai rượu và thuốc lá vì cho rằng những hàng hóa này không có trong 
hồ sơ đăng kí kinh doanh. Bà H không vi phạm nghĩa vụ nào sau đây trong kinh doanh? 
 A. Không kê khai nộp thuế đầy đủ.  B. Không đăng ký bổ sung mặt hàng kinh doanh. 
 C. Không kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng ký.  D. Không nộp đúng hồ sơ hoàn thuế. 
Câu 18.  Chị M và anh N cùng nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh. Biết mình chưa có bằng chuyên ngành, 
chị M đã đưa cho anh H cán bộ cơ quan chức năng 50 triệu đồng nhờ giúp đỡ nên anh H đã loại hồ sơ đủ điều 
kiện của anh N và cấp giấy phép kinh doanh cho chị M. Anh N bị vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền 
bình đẳng trong kinh doanh? 
 A. Tự chủ đăng ký kinh doanh.  B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. 
 C. Chủ động liên doanh với các cá nhân tổ chức  D. Kinh doanh đúng ngành nghề được cấp phép 
Câu 19.  Nhận thấy tình trạng sức khỏe không tốt, thường xuyên mệt mỏi, chị T đến bệnh viện khám. Thông 
qua các xét nghiệm, bác sĩ H xác định chị T bị bệnh hiểm nghèo cần nhập viện điều trị. Sau khi tìm hiểu chi 
phí chữa bệnh tương đối cao, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị T nhờ bác sĩ cho đơn thuốc về 
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nhà tự điều trị, mặc dù được giải thích rất kĩ về tình trạng bệnh, chồng chị vẫn quyết định xin ra viện cho vợ. 
Thấy vậy, bác sĩ đã nhờ cán bộ phụ trách bảo hiểm giải thích cho chồng chị T biết về chế độ bảo hiểm dành 
cho người nghèo mà vợ mình được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến và có thể nhận hỗ trợ từ 
những quỹ từ thiện khác. nhau, khi ấy anh mới yên tâm để vợ ở viện điều trị. Trong quá trình điều trị ở bệnh 
viện, chị T không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong đảm bảo an sinh xã hội? 
 A. Nhường chế độ bảo hiểm xã hội của mình được hưởng cho người khó khăn hơn. 
 B. Tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật về đảm bảo an sinh xã hội. 
 C. Không lợi dụng các quyền đảm bảo an sinh xã hội gây rối trật tự bệnh viện. 
 D. Không lợi dụng các quyền đảm bảo an sinh xã hội xâm phạm lợi ích người khác. 
Câu 20.  Trong một cuộc họp, ông M là Chủ tịch xã đã ngắt lời không cho anh N tiếp tục phát biểu khi anh 
lên tiếng phê bình chị P. Do anh N phản đối nên ông M đã lệnh cho anh L là nhân viên bảo vệ đưa ra ngoài 
hội trường, nên anh N phải rời cuộc họp. Bức xúc, anh N đã kể lại với vợ là chị T. Nghe được câu chuyện từ 
chị T, anh H là cộng tác viên một tờ báo nhân chuyện này đã viết bài bịa đặt ông bạo hành nhân viên đăng lên 
mạng xã hội làm cho uy tín của ông M bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai sau đây đã không vi phạm quyền 
tự do ngôn luận của công dân? 
 A. Anh H và anh N.                                 B. Ông M, anh L và anh H.   
C. Anh N, và anh L, chị P.                                 D. Chị T, chị P và anh L. 
Câu 21.  Nguyên tắc nào dưới đây yêu cầu các quốc gia thành viên phải hạn chế, loại bỏ các biện pháp cản 
trở tự do hoá thương mại như các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cùng lộ trình thực hiện cụ thể; phải 
mở cửa thị trường trong nước cho các loại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư nước ngoài? 
A. Cạnh tranh minh bạch.                             B. Không phân biệt đối xử.   
C. Tự do hoá thương mại.                               D. Cạnh tranh công bằng. 
Câu 22.  Vào lúc 11 giờ 40 ngày 23 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Sơn La và tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Công an đã tổ chức thông tin về sự việc với giới báo chí về vụ gian lận thi trung học phổ thông quốc 
gia 2018. Cụ thể, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đã đọc báo cáo chỉ ra 6 sai phạm 
lớn trong quá trình tổ chức thi. Việc thanh tra cũng phát hiện được 12 bài Ngữ văn được nâng từ 1 đến 4,5 
điểm và chỉ ra 5 cá nhân sai phạm gồm Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), 
Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng 
phòng Chính trị Tư tưởng), Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu) và Lò Văn Huynh (Phó 
trưởng phòng Khảo thí).  (Theo Wikipedia – Tháng 2/2023) 
Các cá nhân mắc sai phạm nêu trên đã vi phạm nội dung nào sau đây về quyền của công dân trong học tập? 
 A. Học thường xuyên, học suốt đời. 
 B. Học bất cứ ngành nghề nào. 
 C. Quyền học không hạn chế. 
 D. Quyền học bằng nhiều hình thức. 
Đọc tình huống và trả lời câu hỏi 23, 24 
Ông B có hai người con. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình ông không khỏ khăn nhưng ông cho rằng con 
gái thì không cần học nhiều mà chỉ cần lấy chồng có điều kiện kinh tế là được. Vì vậy, khi con gái ông là chị 
T vừa học hết lớp 9, ông không cho chị tiếp tục học THPT mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Anh C là 
con trai của ông B sau khi học hết THPT thì rất muốn tiếp tục theo học ngành Mĩ thuật của một trường cao 
đẳng vì anh có năng khiếu và rất yêu thích công việc liên quan đến lĩnh vực này, nhưng ông kịch liệt phản đối, 
cho rằng lựa chọn của con trai là hão huyền và ép anh phải đăng kí xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh 
của một trường đại học. 
Câu 23.  Nhận định nào sau đây về tình huống trên là phù hợp với quy định Luật Giáo dục năm 2019? 
 A. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục phổ thông. 
 B. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục bắt buộc. 
 C. Chị T là con gái thì không cần phải học nhiều. 
 D. Anh C có nghĩa vụ nghe theo định hướng nghề nghiệp của cha mẹ. 
Câu 24.  Chủ thể nào dưới đâychưa thực hiện đủ nghĩa vụ về phổ cập giáo dục trong tình huống trên? 
 A. Chị T và anh C.                             B. Ông B và chị T.   
C. Ông B và anh C.                             D. Ông B, chị T và anh C. 
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 25, 26 
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Anh H là lao động đã làm việc tại bộ phận hành chính của công ty hoá chất X được 03 năm. Hằng năm, anh 
đều được công ty cho đi khám sức khoẻ định kì. Thời gian gần đây, anh cảm thấy sức khoẻ của mình bị suy 
giảm nhiều nên anh xin công ty cho nghỉ 05 ngày để đi điều trị. Sau khi điều trị xong, anh H phải chỉ trả toàn 
bộ kinh phí điều trị do anh không có bảo hiểm y tế. 
Câu 25.  Theo quy định của pháp luật hiện hành, anh H sẽ được Công ty X tổ chức cho đi khám sức khoẻ 
hằng năm với tần suất ít nhất 
 A. 01 tháng một lần.  B. 03 tháng một lần.  C. 06 tháng một lần,  D. 12 tháng một lần. 
Câu 26.  Theo quy định của pháp luật hiện hành, anh H thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế, bởi anh thuộc 
trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 
 A. 01 tháng trở lên.  B. 03 tháng trở lên.  C. 05 tháng trở lên.  D. 07 tháng trở lên. 
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 27, 28. 
T là học sinh trường THPT B, ngoài thành tích xuất sắc trong học tập, T còn thường xuyên tham gia các hoạt 
động phong trào và hoạt động thiện nguyện, chủ nhật hàng tuần T cùng một số bạn đến trung tâm bảo trợ trẻ 
em để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc các bé. Mặc dù là học sinh lớp 11 nhưng T rất quan tâm đến các 
chính sách của Ủy ban nhân dân xã đối với thanh thiếu niên. T thường tham gia các cuộc họp thôn do Ủy ban 
nhân dân tổ chức và đã đóng góp ý kiến cho các chính sách xây dựng thư viện, khu vui chơi cho trẻ em. Thỉnh 
thoảng, T còn viết bài gửi đăng báo phản ánh về những vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên tại địa phương. 
P là bạn của T cho rằng những việc làm của T là không cần thiết vì đó là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã 
phải làm. Tuy nhiên, T lại cho rằng mỗi công dân đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội và phải 
có nghĩa vụ trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
Câu 27.  Bạn T tham gia đóng góp ý kiến cho các chính sách xây dựng thư viện, khu vui chơi cho trẻ em là 
đang thực hiện quyền dân chủ nào sau đây? 
 A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.  B. Quyền khiếu nại, tố cáo. 
 C. Quyền bầu cử, ứng cử.  D. Quyền bảo vệ Tổ quốc. 
Câu 28.  Việc làm nào của T không thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Viết bài gửi đăng báo phản ánh về những vấn đề địa phương. 
 B. Đóng góp ý kiến cho các chính sách xây dựng thư viện. 
 C. Tham gia các cuộc họp thôn do Ủy ban nhân dân tổ chức. 
 D. Tham gia các hoạt động thiện nguyện. 
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 29, 30 
Gia đình bà S đang sinh sống tại một làng nghề tải chế kim loại. Trong quá trình sản xuất, mỗi ngày làng nghề 
phát sinh khoảng 30 – 40 tấn chất thải gồm bã thải xỉ nhôm, xỉ than, bùn từ quá trình có đúc kim loại, chưa 
được thu gom triệt để. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí cho thấy các chỉ tiêu phân tích về 
chất lượng nước mặt, tiếng ồn, bụi, các khí độc hại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 1,8 lần, khiến môi 
trường sống của dân cư trong làng nghề và khu vực lân cận bị ô nhiễm. Mặc dù nhiều lần bà S muốn góp ý 
với các hộ gia đình trong cuộc họp dân phố nhưng chồng bà S cho rằng làm như thể sẽ bị mất tình làng nghĩa 
xóm. 
Câu 29.  Số lượng chất thải phát sinh trong tình huống trên thuộc loại nào dưới đây? 
 A. Chất thải sinh hoạt.  B. Chất thải rắn.  C. Chất thải lòng.  D. Chất thải y tế. 
Câu 30.  Để được phép xả chất thải ra môi trường, quản lí chất thải, nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu 
sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, các hộ gia đình trong 
làng nghề cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho văn bản nào? 
 A. Giấy phép môi trường.  B. Giấy phép sản xuất.  C. Giấy phép kinh doanh.  D. Giấy phép hành 
nghề. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1.  Đọc đoạn thông tin sau: 
Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2009 – 2021, tổng số vụ bạo lực 
gia đình đã phát hiện trên cả nước là 324 641 vụ. Trong khi đó, số liệu điều tra năm 2019 cho thấy có 31,6% 
phụ nữ phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong 12 tháng; cử 03 phụ nữ thì có gần 01 người (32%) bị 
chồng bạo hành thể xác hoặc bạo lực tình dục. Đáng chú ý, có 90,4% phụ nữ bị chồng bạo hành thể xác hoặc 
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tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, 69% trẻ em cho biết đã từng bị bố mẹ xử phạt bằng các 
hình thức như đánh, đấm, đạp, tát,... và 31,6% bố mẹ thừa nhận họ đã xử phạt con bằng hình thức bạo lực. 
(Theo: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam) 
 a) Tất cả nạn nhân của bạo lực gia đình gồm phụ nữ và trẻ em. 
 b) Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có quyền tố cáo chồng nếu chồng không quan tâm, chăm sóc con. 
 c) Con bị bố mẹ ép học vượt quá khả năng của bản thân không có quyền tố cáo đến các cơ quan có thẩm 
quyền vì bố mẹ có quyền giáo dục đối với con cái. 
 d) Học sinh khi bị bạo lực gia đình hoặc phát hiện các hành vi bạo lực gia đình có quyền tố giác cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 
Câu 2.  Theo phản ánh, nhà thờ họ X là di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2016 đã được dòng họ 
này tự ý tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo lại khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép. 
Uỷ ban nhân dân xã M đã vào cuộc kiểm tra, xác định công trình đã hạ toàn bộ mái ngói nhà tiền đường, cho 
thay thể một số hạng mục mới bên trong công trình, đang tiến hành lợp ngói... Uỷ ban nhân dân xã này đã lập 
biên bản xử phạt 2 triệu đồng và buộc trả lại nguyên trạng cho di tích. 
 a) Nhà thờ họ X là di sản văn hoá phi vật thể. 
 b) Dòng họ X có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi di tích này bị xuống cấp. 
 c) Khi di tích này bị xuống cấp nghiêm trọng, nếu dòng họ X đã báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
mà chưa được giải quyết thì dòng họ có quyền tu bổ, tôn tạo để kịp thời bảo vệ di tích. 
 d) Học sinh trực tiếp phát hiện các hành vi phá hoại di sản văn hoá có quyền bắt giữ người và xử phạt theo 
chế tài xử phạt của pháp luật hiện hành hoặc thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền xử lí. 
Câu 3.  Với chủ trương nhất quán thông qua các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp, bất đồng trên biển, 
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 để 
phân định biển với các nước láng giềng, trong đó luôn đề cao nguyên tắc công bằng để tìm ra giải pháp hợp 
lí, cụ thể là: Việt Nam đã kí với Thái Lan Hiệp định về phân định biển ngày 09/8/1997; kí với Trung Quốc 
Hiệp định về phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000; kí với 
Indonesia Hiệp định về  phân định thềm lục địa ngày 26/6/2003. 
 a) Các quốc gia cần đàm phán với nhau để giải quyết những tranh chấp, bất     đồng trên biển. 
 b) Trong bất kì trường hợp nào, các quốc gia cũng không được giải quyết  tranh chấp, bất đồng trên biển bằng 
vũ lực. 
 c) Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lí quan  trọng để bảo vệ quyền và lợi ích 
của Việt Nam trên biển. 
 d) Việt Nam kí các Hiệp định với Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia nhằm chia   đều lợi ích giữa các quốc gia. 
Câu 4.  Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất G với ngành 
nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy khách hàng 
ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả sản phẩm của các 
thương hiệu này bán cho khách hàng để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các mẫu tem xác nhận hàng 
chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng, sau đó ông cùng vợ đến một số chợ trong khu vực tìm 
mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém đem về đóng gói, dán tem làm giả sản phẩm của các 
thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường cho khách với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10% – 15%. Bằng thủ 
đoạn đó, trong thời gian gần 2 năm, vợ chồng ông M đã sản xuất số lượng hàng giả có giá trị tương đương 
hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu đồng. 
 a) Hành vi làm giả hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng để thu lợi nhuận là vi phạm quyền mở rộng kinh doanh 
của công dân. 
 b) Ông M cùng vợ phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
 c) Ông M vi phạm nghĩa vụ kinh doanh và không vi phạm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 
 d) Việc thành lập doanh nghiệp của ông M thể hiện quyền của công dân về tự do kinh doanh. 
Câu 5.  Từ khi trở thành thành viên của WTO, nước C luôn nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc của WTO. 
Trong điều kiện hàng hoá và các ngành dịch vụ của các nước thành viên WTO ồ ạt vào thị trường nước mình, 
tạo ra cạnh tranh mới, có lúc, có mặt hàng và dịch vụ gây khó cho hàng hoá và dịch vụ trong nước, nhưng 
nước C vẫn thực hiện các cam kết với WTO, đảm bảo cho hàng hoá, dịch vụ các nước thành viên được hưởng 
ưu đãi thuận lợi như hàng hoá, dịch vụ trong nước mình. Chính sách của nước C luôn mở cửa cho hàng hoá 
của các nước thành viên, tại điều kiện cho họ được tự do cạnh tranh với hàng hoá nước mình. 



Mã đề 1111 Trang 6/6 

 a) Nước C đã thực hiện tốt chế độ đối xử quốc gia đối với các nước là thành viên của WTO trong quan hệ 
thương mại quốc tế. 
 b) Sau khi gia nhập WTO, nước C chủ động mở cửa thị trường trong nước để các thành viên khác được tiếp 
cận bình đẳng là  phù hợp với nguyên tắc minh bạch của WTO. 
 c) Nước C chấp nhận đảm bảo cho hàng hóa, dịch vụ các thành viên khác của WTO được hưởng ưu đãi thuận 
lợi như hàng hóa dịch vụ trong nước là phù hợp với nguyên tắc thương mại công bằng. 
 d) Nước C nên sử dụng hàng rào thuế quan để hạn chế sự ảnh hưởng do mở cửa hàng hóa. 

----HẾT--- 
 
 


